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	CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ VINACONEX XUÂN MAI (XMT.JSC)

Tầng 6 - Tòa nhà 29T2 - Lô NO5 - Khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Hà Nội. Tel: 04.6251 1373. Fax: 04.62510 720. Web: XMT.vn;Email:Vinaconex.xmt@gmail.com



BẢNG KÊ KHAI MÁY MÓC THIẾT BỊ THI CÔNG CHỦ YẾU
	Loại dụng cụ, thiết bị
	Số lượng
	Công suất
	Tính năng kỹ thuật
	Nước sản xuất
	Năm sản xuất
	Sở hữu 
	Chất lượng sử dụng hiện nay

	Máy bơm bê tông 
	01
	80m3/giờ
	Bơm đổ bê tông
	Trung Quốc
	
	x
	80%

	Máy xúc
	02
	
	Đào xúc đất
	Nhật bản
	
	x
	80%

	Ô tô đổ đất
	05
	
	Vận chuyển
	Trung Quốc
	
	Đi thuê
	90%

	Cốp pha gỗ ván ép
	400m2
	
	
	Việt Nam
	
	x
	90%

	Cốp pha thép
	500 m2
	
	
	Việt Nam
	
	Đi thuê
	90%

	Máy đầm dùi
	05
	
	Đầm bê tông
	Trung Quốc
	
	x
	80%

	Đầm bàn
	05
	
	Đầm bê tông
	Trung Quốc
	
	x
	80%

	Máy hàn
	03
	
	Hàn nối
	Trung Quốc
	
	x
	80%

	Máy tời thép
	01
	
	Gia công thép
	Việt Nam
	
	x
	80%

	Máy cắt uốn thép
	02
	
	Gia công thép
	Việt Nam
	
	x
	80%

	Máy trắc đạc điện tử
	01
	
	
	Nhật Bản
	
	x
	80%

	Máy bơm nước
	03
	
	Bơm thoát nước
	Việt Nam
	
	x
	80%

	Máy đánh mặt
	01
	
	Đánh bóng sàn
	Trung Quốc
	
	Đi thuê
	90%




CÔNG TY CP TVTK VINACONEX XUÂN MAI                                     

BẢNG KÊ KHAI DỤNG CỤ, THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM KIỂM TRA
 TẠI HIỆN TRƯỜNG THI CÔNG

	Loại dụng cụ, thiết bị
	Số lượng
	Tính năng kỹ thuật
	Nước sản xuất
	Sở hữu của nhà thầu 
	Chất lượng sử dụng hiện nay

	Khuôn đúc mẫu bê tông
	06
	
	Việt Nam
	x
	90%

	Khuôn đúc mẫu bê vữa
	06
	
	Việt Nam
	x
	90%

	Thiết bị đo độ sụt bê tông
	03
	
	Trung Quốc
	x
	80%
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